QUY TRÌNH KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT               TRÊN NẤM RƠM (Volvariella volvacea)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4226/QĐ-UBND

ngày 27 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai)


Phần I
QUY TRÌNH KỸ THUẬT 
I. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ: Nhiệt độ thích hợp để nấm phát triển từ 30 - 32oC. 

2. Độ ẩm: Độ ẩm nguyên liệu (giá thể) 65 - 70%; độ ẩm không khí 80%.

3. pH: pH = 7. 

II. GIỐNG

Nấm rơm gồm nhiều loài khác nhau, có loại màu xám trắng, xám, xám đen,… kích thước đường kính “Cây nấm” lớn, nhỏ tùy thuộc từng loại. 

Khi chọn meo nấm cần chú ý các đặc điểm sau: Quan sát sợi nấm mọc thẳng, nhánh tơ phân bố đều khắp bịch có màu trắng, có hình lông chim. Mật độ đóng tơ dày; ngửi có mùi nấm rơm.

Chú ý: Không nên chọn bịch meo giống có đặc điểm sau: Bịch meo giống nhiễm mốc xanh, đen, mốc vàng cam; đáy bịch meo ướt nhão; ngửi có mùi chua.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC
1. Chọn địa điểm 

Nhu cầu ánh sáng của nấm rất ít. Nên chọn nơi đất thoáng mát, thoát nước tốt khi mưa lớn, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp sẽ làm ảnh hưởng đến tơ nấm.
2. Nguyên liệu trồng nấm

- Nấm rơm sử dụng dinh dưỡng cellulose trực tiếp từ nguyên liệu trồng, do vậy, có thể trồng trên các loại giá thể như rơm, các giá thể đã trồng nấm mèo, nấm linh chi. 
- Chuẩn bị rơm che phủ giá thể: Chọn rơm sạch, rơm tươi không ẩm mốc, không lẫn tạp. 
3. Thời vụ 

Nấm rơm có thể trồng được quanh năm, tuy nhiên phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu và lao động tại địa phương để chọn thời gian trồng thích hợp.

4. Cách trồng

a) Xử lý nguyên liệu
- Nguyên liệu rơm rạ: được làm ướt trong nước vôi (3,5 kg vôi hòa với 1.000 lít nước) từ 20 - 30 phút, vun đống, ủ 02 - 03 ngày đảo một lần. Thời gian ủ kéo dài 04 - 06 ngày. Nguyên liệu quá ướt cần trải rộng ra phơi trước khi đem trồng. Rơm rạ đủ ướt (khi vắt cọng rơm có nước chảy thành giọt) là tốt nhất. Nếu khô quá cần bổ sung thêm nước khi đảo đống ủ.

- Nguyên liệu là hỗn hợp giá thể đã qua sử dụng để trồng nấm linh chi và giá thể trồng nấm mèo (tỷ lệ 50:50): sau khi bỏ bịch nilon giá thể, trộn đều, tưới đẫm nước và để qua 1 đêm. Nguyên liệu này cho năng suất cao nhờ giữ ẩm tốt hơn.

b) Tạo luống (mô) cấy giống meo nấm
- Yêu cầu: Làm luống sao cho thuận lợi khi đi lại, chăm sóc nấm và tiết kiệm diện tích.

- Quy cách: chiều ngang mặt luống 0,3 - 0,4 m, chiều cao từ 0,35 - 0,4 m. Trải một lớp rơm rạ dày 10 - 12 cm lên trên mặt luống. Cấy một lớp meo nấm viền xung quanh cách mép luống 4 - 5 cm và tiếp tục làm như vậy đủ 3 lớp. Lớp trên cùng trải rơm rộng đều khắp trên bề mặt (lớp thứ 4).

- Lượng meo nấm cấy cho diện tích 1.000 m2  là 225 kg với 1 tấn rơm rạ khô.

c) Chăm sóc luống nấm đã cấy giống
Trộn phân NPK và bột cám với tỷ lệ: 120 - 150 kg NPK 16-16-8 + 120 - 150 kg bột cám/1.000 m2; Sau khi lên luống lấy tay gạt bằng mặt luống sau đó rải hỗn hợp phân bón + cám lên đều trên mặt luống;

Tùy thuộc địa điểm trồng trong nhà hay ngoài trời (sân bãi, dưới tán cây, đồng ruộng,…) mà cách thức chăm sóc sẽ khác nhau.

* Trồng trong nhà
Sau 03 - 05 ngày đầu không cần tưới nước, những ngày tiếp theo nếu bề mặt luống nấm thấy rơm rạ khô thì cần phun nhẹ nước trực tiếp xung quanh. Chú ý nếu tưới mạnh (hạt nước lớn) dễ làm sợi nấm tổn thương, ảnh hưởng tới năng suất vì lúc này sợi nấm đã phát triển ra tận phía ngoài thành luống.

Đến ngày thứ 07 - 08 bắt đầu xuất hiện nấm con (giai đoạn ra quả), 03 - 04 ngày sau nấm lớn nhanh to bằng quả táo, quả trứng, vài giờ sau nấm có thể sẽ nở ô dù. Nấm ra mật độ dày, kích thước lớn cần tưới 02 - 03 lượt nước cho một ngày. Lượng nước tưới một lần rất ít (0,1 lít cho 1,2 m luống/ngày). Nếu tưới quá nhiều nấm dễ bị thối chân và chết.

* Trồng ngoài trời
Luống nấm ngoài trời thường bị các đợt mưa lớn, nắng nóng làm hư hỏng, vì thế cần che phủ thêm một lớp rơm rạ khô trên bề mặt luống nấm. Lớp rơm rạ này được xếp theo một chiều, phủ theo kiểu lợp mái nhà, dày 04 - 05 cm. Kiểm tra nếu thấy luống nấm bị khô có thể tưới trực tiếp lên lớp áo phủ nhiều lần trong ngày.

Để tránh mưa và tiện cho việc chăm sóc luống nấm, có thể cắm các cọc tre, hoặc đan thành mái cách mặt luống nấm 10 - 15 cm, phía ngoài bọc một lớp nylon, phía trên cùng phủ rơm rạ khô. Ở những nơi có nhiều gió, gió mạnh cần làm rào chắn gió, bố trí các mô nấm thẳng góc với hướng gió.
Nhiệt độ luống nấm trong những ngày đầu khoảng 38 - 40oC là tốt nhất. Việc tưới nước tương tự như với nấm trồng trong nhà. Tưới nước đều ngày 02 lần (sáng, chiều), sau 07 - 08 ngày mở rơm để kiểm tra, đảo rơm từ dưới lên trên và tiến hành thu hoạch.

Bã sau khi trồng nấm có thể ủ thành phân hữu cơ. Ngoài ra, bã nấm còn dùng để nuôi trùn đất, lấy trùn nuôi gia cầm, gia súc và tôm, cá.

III. PHÒNG CHỐNG SÂU, BỆNH 
Ưu tiên áp dụng phòng chống tổng hợp các sinh vật hại trên nấm rơm:
- Áp dụng tốt biện pháp canh tác đã nêu ở các phần trên.

- Có rào chắn (lưới vây) bao quanh khu vực nuôi trồng nấm hạn chế tối đa xâm nhập các động vật như gà,chó mèo… 
- Khi sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học để quản lý sinh vật hại.
1. Bệnh hại 
a) Bệnh sinh lý và biện pháp phòng chống
* Bệnh chết sợi giống
- Triệu chứng: Sau 03 - 05 ngày cấy giống vào luống nấm thì không xuất hiện tượng bung sợi nấm và có hiện tượng sợi nấm ăn vào cơ chất nhưng sau đó chết dần.

-Nguyên nhân: Có nhiều nguyên nhân làm chết sợi giống như cơ chất không thích hợp, nguồn rơm, giá thể đã bị nhiễm các độc tố; Độ ẩm luống nấm quá khô hoặc quá ướt; Nhiệt độ trong luống nấm không thích hợp do nóng quá hoặc lạnh quá; Giống yếu, già hoặc chết.

- Biện pháp phòng chống:
+ Chọn nguyên liệu không bị dính hóa chất, dầu mỡ.

+ Khi ủ đống cần có cọc thông khí và đảo đống 1 - 2 lần.

+ Kiểm tra độ ẩm nguyên liệu trước khi đắp luống, cấy giống.

+ Làm tơi nguyên liệu, để nguội trước khi cấy giống vào.

+ Thường xuyên kiểm tra nhiệt độ và có biện pháp điều chỉnh kịp thời trong thời gian nuôi sợi.

+ Kiểm tra nguồn giống cẩn thận trước khi cấy.

* Bệnh sợi nấm mọc yếu, nhanh chóng lão hóa

- Triệu chứng: Tơ nấm mọc chậm, thưa; hệ sợi mảnh, mờ nhạt, không mọc sâu vào cơ chất.

- Nguyên nhân:
+ pH nguyên liệu không đạt yêu cầu: acid hoặc kiềm;

+ Độ ẩm nguyên liệu quá cao hoặc quá thấp;

+ Nguyên liệu bị nhiễm khuẩn.
- Giống bị yếu do vận chuyển, bảo quản không cẩn thận làm giống bị giảm khả năng sinh trưởng.

- Biện pháp phòng chống:
+ Kiểm tra lại pH nguồn nước sử dụng, nước vôi khi xử lý nguyên liệu;

+ Kiểm tra độ ẩm nguyên liệu trước khi đóng mô, cấy giống;

+ Kiểm tra nguồn nguyên liệu;

+ Chú ý khi vận chuyển và bảo quản giống cẩn thận.

* Bệnh sợi nấm bị co

- Triệu chứng: Ban đầu sợi nấm sinh trưởng, phát triển bình thường sau đó co lại, không phát triển và không bám vào cơ chất.

- Nguyên nhân: Độ ẩm nguyên liệu ở luống nấm quá cao; nhiệt độ trong luống nấm quá cao.

- Biện pháp phòng chống: Tạo độ thoáng cho luống nấm; điều chỉnh nhiệt độ trong giai đoạn nuôi sợi thích hợp.
b) Bệnh vi sinh vật hại sợi nấm và biện pháp phòng chống
* Bệnh nhiễm do nấm mốc

- Nấm mốc trắng

+ Triệu chứng: Sợi nấm màu trắng mọc trên bề mặt luống nấm. Sợi nấm mốc gần giống như sợi nấm rơm.

+ Nguyên nhân: Do độ ẩm trong giá thể quá cao hoặc do tủ lớp áo mô quá dày hơi nước từ mô nấm không thoát được.
+ Biện pháp phòng chống: Ngừng tưới, bỏ lớp áo trên mặt luống để tạo độ thông thoáng.

- Nấm mốc đen, mốc xanh

+ Triệu chứng: Trên bề mặt luống nấm xuất hiện những đám sợi mốc có màu đen hoặc màu xanh.

+ Nguyên nhân:
Nguyên liệu rơm đã bị nhiễm bào tử mốc; Giống nấm rơm bị nhiễm mốc trước khi cấy.

+ Biện pháp phòng chống: 
Khử trùng khu vực trồng nấm thật kỹ trước khi xử lý; Kiểm tra nguyên liệu rơm, giống nấm trước khi xử lý;

- Nấm mốc liên bào (vàng và hoa cau)
+ Triệu chứng: Nấm mốc mọc trên bề mặt mô nấm và sinh bào tử có màu vàng cam.

+ Nguyên nhân: môi trường không khí bị nhiễm mốc.

+ Biện pháp phòng chống: khử trùng khu vực thật kỹ trước khi lên liếp, cấy giống.

* Bệnh nhiễm các loại nấm dại

- Nấm mốc trứng cá

+ Triệu chứng: Nấm mốc có hình thái giống sợi nấm rơm. Sợi nấm mốc phát triển kết với sợi nấm rơm tạo thành những hạt màu trắng đục hoặc nâu nhạt như trứng cá rất cứng, làm cho nấm rơm kết quả thể ít hoặc không có khả năng kết quả thể.

+ Nguyên nhân: Nguyên liệu dùng trồng nấm rơm không khô hoặc ẩm mục hoặc rơm bị dính nước mưa trước khi đưa vào trồng nấm rơm.

+ Biện pháp phòng chống: Khi ủ rơm rạ đảm bảo nhiệt độ đống ủ phải đạt trên 75 - 80oC; không sử dụng nguyên liệu bị thấm nước mưa dài ngày để trồng nấm; nếu khi đã nhiễm bệnh, dùng tay vuốt hết mốc trứng trên bề mặt mô nấm, phơi khô mặt mô nấm 01 nắng sau đó dùng nước vôi trong 0,5 - 1% tưới lên vết bệnh.

* Nấm mực (nấm gió)
- Triệu chứng: Nấm mọc trên các mô nấm. Lúc nhỏ nấm có hình như đầu đũa, mũ màu xám, cuống màu trắng mọc sâu từ trong cơ chất ra ngoài sau 2 – 3 ngày nấm nở ô và mũ có màu đen nhũn.

- Nguyên nhân: Nguyên liệu rơm xử lý chưa đạt nhiệt độ hoặc độ ẩm quá cao.

- Biện pháp phòng chống: Quá trình xử lý nguyên liệu phải đạt nhiệt độ và độ ẩm. Nếu độ ẩm cơ chất trước khi cấy giống quá cao cần phải phơi cho thoát bớt lượng nước. Nếu thấy có nấm mọc ở bề mặt luống nấm dùng tay nhổ bỏ trước khi nấm nở ô, dừng tưới nước cho đến khi độ ẩm mô nấm đảm bảo yêu cầu.

* Bệnh nhiễm do vi khuẩn

- Triệu chứng: Vi khuẩn nhiễm vào giá thể trồng nấm rơm làm cho giá thể bị chua, ướt, nếu để lâu sẽ có mùi thối rữa của chất hữu cơ, sinh ra các độc tố làm cho sợi nấm không hấp thụ được chất dinh dưỡng.

- Nguyên nhân: Xử lý nguyên liệu trồng nấm chưa đạt nhiệt độ.

- Biện pháp phòng chống: Kiểm tra nhiệt độ trong đống ủ trong quá trình xử lý, nếu đống ủ chưa đạt nhiệt độ cần có biện pháp gia nhiệt và kéo dài thời gian ủ đống; vệ sinh sạch sẽ khu vực trồng nấm.

* Bệnh nhiễm do virus
- Triệu chứng: Có khoảng 06 loại virus gây bệnh, chúng có biểu hiện tương đối giống nhau là làm thoái hóa sợi nấm.

- Nguyên nhân: Do tuyến trùng bị bệnh hoặc các bào tử đã nhiễm virus lây lan khắp mọi nơi.

- Biện pháp phòng trừ: Bệnh virus không có thuốc đặc trị, chỉ dùng biện pháp phòng bệnh như đốt, khử trùng xử lý môi trường nuôi trồng nấm và khu vực nấm bị bệnh.

c) Bệnh hại quả thể nấm rơm

* Bệnh sinh lý ở quả thể nấm rơm

- Do ảnh hưởng của nhiệt độ

+ Nguyên nhân: Nhiệt độ không thích hợp sẽ không hình thành quả thể nấm rơm, giai đoạn ra đinh ghim nếu gặp lạnh đột ngột hoặc khi nhiệt độ tăng lên 35 – 360 C quả thể nấm rơm bị chết hàng loạt.

+ Biện pháp khắc phục: Cần theo dõi từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của nấm rơm để có biện pháp điều chỉnh nhiệt độ thích hợp.

- Do ảnh hưởng của độ ẩm

+ Nguyên nhân: Độ ẩm không khí xuống thấp (< 60%): quả thể nấm không hình thành hoặc chết non, quả thể hình thành bị teo đầu.
+ Độ ẩm không khí quá cao (> 95%): trong giai đoạn hình thành đinh ghim: quả thể sẽ biến mất; tai nấm đang phát triển mềm nhũn và thường bị nhiễm trùng làm nhầy nhớt.

+ Biện pháp khắc phục: Nếu thời tiết khô hanh cần tăng cường chế độ tưới nước để tăng cường độ ẩm cho mô nấm; nếu thời tiết ẩm ướt độ ẩm không khí tăng cao cần giảm lượng nước tưới, tạo độ thoáng cho mô nấm.
* Bệnh nhiễm vi sinh vật ở quả thể nấm rơm và biện pháp phòng trừ

- Triệu chứng: Quả thể bị nhũn trước khi hái hoặc quả thể bị dị dạng, teo đầu.

- Nguyên nhân: Do nhiễm nấm mốc, vi khuẩn, tuyến trùng ...

- Biện pháp khắc phục: Các bệnh nhiễm do vi sinh vật rất khó dùng thuốc để trừ mầm bệnh, do vậy chúng ta chỉ áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp và kết hợp chăm sóc hợp lý: Chọn nguồn giống tốt, khỏe; làm tốt vệ sinh môi trường: thường xuyên khử trùng khu vực nuôi trồng nấm; xử lý các mầm bệnh nhiễm đúng kỹ thuật.

2. Côn trùng gây hại
a) Chuột, kiến, gián
- Thiệt hại chính do chúng gây ra thường ăn sợi tơ nấm, cắn phá quả thể và là môi giới lây truyền mầm bệnh (nhiễm khuẩn gây thối) cho nấm.
- Để phòng chống các tác nhân gây trên chúng ta thực hiện đánh bẫy, bả chuột sinh học. Đối với kiến, gián thì phải phun thuốc khử trùng xung quanh vùng nuôi  trồng xua đuổi trước khi làm luống cấy meo giống nuôi trồng.

b) Nhện mạt (nhện nấm): mites
- Thường phát sinh phát triển trong nguyên liệu trồng nấm chưa được phơi khô trước khi đưa vào ủ hoặc nguyên liệu khử trùng không đảm bảo.

- Sinh sản nhanh và có vòng đời ngắn (17 - 24 ngày) nên chúng là đối tượng nguy hiểm cho nấm. Nhện cắn hại trực tiếp tơ nấm, nụ nấm, quả thể non làm mất từng lõm gây nhiễm trùng và nhiễm nấm mốc.

- Cần phơi khô nguyên liệu trước khi đưa vào ủ và tuân thủ nghiêm ngặt chế độ xử lý nguyên liệu trước khi trồng.

c) Ấu trùng ruồi 

Gồm 3 loài: ruồi bóng tối (Sciaridae), ruồi lưng gù (Phoridae), ruồi đóm (Cecidomyidae). Kích thước rất nhỏ từ 0,5 - 3 mm. 

Tác hại: ấu trùng của ruồi ăn sợi nấm, ruồi trưởng thành chích hút mũ nấm làm cho nấm có các vết đen, ăn sâu vào mũ nấm. 

Thời tiết nóng ẩm 28 - 30oC ruồi nấm phát triển mạnh, ấu trùng chui lên quả thể nấm gây thối. 

Phòng chống bằng cách: 

- Chọn vùng trồng nấm xa vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm, vùng có nước thải ô nhiễm…

- Trước và sau mỗi đợt nuôi trồng cần vệ sinh kỹ vùng nuôi nấm và các khu vực xung quanh. Phun thuốc khử trùng nhà nuôi nấm trước khi nuôi trồng.
IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN
1.  Thu hoạch
Kể từ lúc trồng đến khi hái hết đợt 1 khoảng 15 - 17 ngày. Nấm ra rộ vào ngày thứ 12 đến 15. Sau 07 - 08 ngày ra tiếp đợt 2 và hái trong 03 - 04 ngày thì kết thúc một đợt nuôi trồng (tổng thời gian 25 - 30 ngày).
Thời điểm hái nấm: Thu hái mỗi ngày 02 lần. Lần thứ 1 vào sáng sớm trước 6 giờ. Thu hái lần thứ 2 vào khoảng 14 - 15 giờ chiều.

Chọn nấm đủ tiêu chuẩn cách hái: Nấm rơm phát triển liên tục và nhiều cây dính vào nhau. Cần phải chọn lựa để hái những cây còn búp, hơi nhọn đầu. Cách hái, xoay nhẹ cây nấm, tách ra khỏi mô. Không nên để sót chân nấm trên mô, vì phần chân nấm khi thối rữa, sẽ làm hư các nụ nấm kế bên. Sau khi hái xong, đậy kỹ áo mô lại.
Năng suất nấm dao động từ 12 - 20% so với nguyên liệu khô (một tấn nguyên liệu cho thu hoạch khoảng 120 - 200 kg nấm tươi). Năng suất nấm cao hay thấp tùy thuộc vào chất lượng giống nấm, kỹ thuật nuôi trồng và yếu tố khí hậu.
2. Bảo quản

Nấm sau khi thu hái cần tiêu thụ ngay trong 2 - 3 giờ. Nếu muốn để ngày hôm sau cần bảo quản ở nhiệt độ từ 10 - 15oC.
Phần II
ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG NẤM RƠM

Tính cho 1.000 m2
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Meo giống
	Kg
	225

	2
	Rơm
	Kg
	1.000

	4
	Phân NPK 16-16-8
	Kg
	150

	5
	Cám
	Kg
	150

	7
	Công chăm sóc
	Công
	10

	8
	Công thu hoạch
	Công
	15



Ghi chú: Sử dụng nước vôi trong khi xử lý nguyên liệu
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